
SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TRƯỜNG THPT BẾN CÁT 

 
Số: 154/TB-THPTBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bến Cát, ngày 12 tháng 6  năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

V/v thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức   

Năm học 2022 – 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 2060/SNV-CCVC ngày 28/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, tổ 

chức đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Dương năm 

2022; Công văn số 2137/SNV-CCVC ngày 06/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình 

Dương về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2022 (bổ sung); 

Căn cứ Công văn số 536/SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 

đơn vị và viên chức, người lao động; đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 08/6/2023 của Trường THPT Bến Cát về việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022 - 2023. 

Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát thông báo: 

1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023 

trường THPT Bến Cát gồm có: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 42 người. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 44 người. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 04 người. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 00 người. 

(Chi tiết theo danh sách đính kèm) 

2. Viên chức khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 

2022-2023 nộp đơn trực tiếp cho Hiệu trưởng trước ngày 15/6/2023. Sau ngày 

15/6/2023 kết quả trên là chính thức và không khiếu nại về sau./. 
 

Nơi nhận: 
- HT & các PHT; 

- GV toàn trường; 

- Niêm yết; 

- Website trường thptbencat.edu.vn; 

- Lưu: VT, HNT.1. 
                                                                    

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Huỳnh Ngọc Thiện 



TRƯỜNG THPT BẾN CÁT 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Thông báo số 154/TB-THPTBC ngày 12/6/2023 của Hiệu trưởng) 

Stt Họ và tên Chức vụ Tổ Ngày sinh Kết quả 

01 Bà Nguyễn Thị Hồng Châu Nhân viên thư viện Văn phòng 19/02/1985 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

02 Bà Võ Thị Xuân Diệu Nhân viên thiết bị Văn phòng 22/11/1986 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

03 Bà Nguyễn Thùy Dương Nhân viên kế toán Văn phòng 23/11/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

04 Ông Phan Lê Đức Minh Nhân viên kế toán Văn phòng 01/03/1972 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

05 Ông Nguyễn Văn Thái Nhân viên bảo vệ Văn phòng 09/01/1971 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

06 Ông Nguyễn Tiến Thọ Nhân viên bảo vệ Văn phòng 23/10/1965 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

07 Bà Nguyễn Thanh Trúc Nhân viên văn thư Văn phòng 10/09/1991 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

08 Bà Phan Thị Ánh Tuyết Nhân viên phục vụ Văn phòng 20/02/1976 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

09 Ông Huỳnh Ngọc Hòa Giáo viên môn Địa lý Địa-GDCD 25/05/1975 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Ông Lương Văn Thanh Giáo viên môn Địa lý Địa-GDCD 01/01/1987 Hoàn thành nhiệm vụ 

11 Ông Ngô Trường Tiền Giáo viên môn Địa lý Địa-GDCD 30/04/1995 Hoàn thành nhiệm vụ 

12 Bà Đặng Ngọc Mai Giáo viên môn Địa lý Địa-GDCD 19/09/1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

13 Ông Nguyễn Văn Hùng Giáo viên môn Giáo dục công dân Địa-GDCD 24/06/1969 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

14 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên môn Giáo dục công dân Địa-GDCD 01/06/1982 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Ông Nguyễn Xuân Ánh Giáo viên môn Hóa Hóa 02/11/1980 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Ông Hồng Nguyễn Anh Chương Giáo viên môn Hóa Hóa 17/09/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Ông Nguyễn Trí Dũng Giáo viên môn Hóa Hóa 25/09/1968 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

18 Bà Vi Thị Mỹ Linh Giáo viên môn Hóa Hóa 24/06/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

19 Bà Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên môn Hóa Hóa 13/06/1990 Hoàn thành nhiệm vụ 
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Stt Họ và tên Chức vụ Tổ Ngày sinh Kết quả 

20 Bà Vũ Thị Như Trang Giáo viên môn Hóa Hóa 02/04/1982 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Bà Nguyễn Thị Bích Ty Giáo viên môn Hóa Hóa 10/07/1980 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

22 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên môn Hóa Hóa 30/07/1996 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

23 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên môn Hóa Hóa 10/04/1995 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

24 Bà Phạm Thị Bích Giáo viên môn Lịch sử Sử-QPAN 07/03/1988 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

25 Ông Lê Văn Hùng Giáo viên môn Lịch sử Sử-QPAN 27/08/1969 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

26 Bà Đỗ Quang Bích Ngọc Giáo viên môn Lịch sử Sử-QPAN 04/06/1994 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Bà Vũ Thị Nguyệt Giáo viên môn Lịch sử Sử-QPAN 20/05/1975 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Bà Mai Thị Phương Giáo viên môn Lịch sử Sử-QPAN 03/04/1983 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Bà Phạm Thị Tuyết Thi Giáo viên môn Giáo dục QPAN Sử-QPAN 21/04/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

30 Bà Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên môn Giáo dục QPAN Sử-QPAN 02/09/1978 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

31 Bà Trần Thị Mỹ Dung Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 24/12/1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

32 Bà Bùi Thị Lan Dzi Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 05/09/1979 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 03/01/1982 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34 Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 22/02/1992 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

35 Bà Nguyễn Thị Thùy Lan Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 16/09/1994 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

36 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 07/08/1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

37 Bà Lê Thị Phương Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 20/07/1989 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38 Bà Nguyễn Linh Phương Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 01/05/1985 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

39 Ông Nguyễn Trọng Thức Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 01/02/1966 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 13/05/1990 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41 Bà Hoàng Thị Vân Giáo viên môn Ngữ văn Ngữ văn 28/12/1979 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên môn Sinh Sinh-Công nghệ 06/11/1988 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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Stt Họ và tên Chức vụ Tổ Ngày sinh Kết quả 

43 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên môn Sinh Sinh-Công nghệ 22/09/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

44 Ông Trần Đình Hạnh Giáo viên môn Sinh Sinh-Công nghệ 11/05/1986 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45 Ông Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên môn Sinh Sinh-Công nghệ 02/08/1970 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

46 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên môn Công nghệ Sinh-Công nghệ 14/02/1990 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

47 Bà Đào Thị Hồng Vân Giáo viên môn Công nghệ Sinh-Công nghệ 20/01/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

48 Bà Thân Thị Ngọc Anh Giáo viên môn Công nghệ Sinh-Công nghệ 18/07/1986 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49 Bà Nguyễn Anh Lựu Giáo viên môn Công nghệ Sinh-Công nghệ 01/01/1987 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50 Bà Phạm Vương Kim Chi Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 29/08/1971 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

51 Bà Tống Thị Thu Đông Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 20/09/1980 Hoàn thành nhiệm vụ 

52 Ông Trần Văn Tiến Hùng Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 17/10/1963 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

53 Bà Phan Thị Mỹ Linh Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 13/06/1974 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54 Bà Lê Thị Thanh Nga Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 22/11/1975 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55 Bà Lê Hồng Ngọc Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 18/09/1990 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

56 Bà Hồ Diễm Phượng Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 11/03/1971 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

57 Bà Lung Bảo Ngọc Giáo viên môn Tiếng Anh Anh văn 29/09/1995 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

58 Bà Hà Quế Anh Giáo viên môn Tin học Tin học 05/01/1985 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

59 Bà Nguyễn Thị Cẩm Chi Giáo viên môn Tin học Tin học 05/06/1986 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

60 Bà Đặng Hồng Hạnh Giáo viên môn Tin học Tin học 31/08/1986 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

61 Ông Nguyễn Hữu Lộc Giáo viên môn Tin học Tin học 28/04/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

62 Bà Phan Thị Thanh Trang Giáo viên môn Tin học Tin học 08/12/1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

63 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên môn Toán Toán 07/02/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

64 Ông Ngô Quốc Bình Giáo viên môn Toán Toán 31/08/1992 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

65 Ông Nguyễn Minh Hạnh Giáo viên môn Toán Toán 28/09/1987 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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Stt Họ và tên Chức vụ Tổ Ngày sinh Kết quả 

66 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Giáo viên môn Toán Toán 14/01/1987 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

67 Bà Hồ Xuân Hương Giáo viên môn Toán Toán 22/06/1987 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

68 Ông Dương Xuân Kim Lai Giáo viên môn Toán Toán 15/02/1987 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

69 Ông Trần Văn Nghiêm Giáo viên môn Toán Toán 16/09/1981 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

70 Bà Nguyễn Thị Nhân Giáo viên môn Toán Toán 05/06/1987 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

71 Bà Trịnh Thị Phương Giáo viên môn Toán Toán 16/06/1997 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

72 Ông Đỗ Tấn Sĩ Giáo viên môn Toán Toán 10/03/1981 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

73 Bà Nguyễn Thị Bích Sương Giáo viên môn Toán Toán 01/05/1982 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

74 Ông Đỗ Văn Vinh Giáo viên môn Toán Toán 05/08/1968 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

75 Ông Nguyễn Thành Vinh Giáo viên môn Toán Toán 28/01/1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

76 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên môn Toán Toán 11/11/1994 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

77 Ông Phạm Cao Trọng Đại Giáo viên môn Giáo dục thể chất Thể dục 24/10/1992 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

78 Ông Nguyễn Đình Tiến Dũng Giáo viên môn Giáo dục thể chất Thể dục 03/02/1973 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

79 Bà Nguyễn Thị Bình Thanh Giáo viên môn Giáo dục thể chất Thể dục 04/05/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

80 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên môn Giáo dục thể chất Thể dục 26/08/1977 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

81 Ông Đỗ Minh Tùng Giáo viên môn Giáo dục thể chất Thể dục 21/04/1970 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

82 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên môn Vật lý Vật lý 16/12/1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

83 Bà Trần Thị Thúy Hà Giáo viên môn Vật lý Vật lý 08/02/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

84 Bà Võ Thị Thúy Hằng Giáo viên môn Vật lý Vật lý 19/02/1983 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

85 Ông Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên môn Vật lý Vật lý 15/08/1967 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

86 Ông Nguyễn Đình Khang Giáo viên môn Vật lý Vật lý 11/09/1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

87 Ông Bùi Thanh Nguyên Giáo viên môn Vật lý Vật lý 10/11/1994 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

88 Ông Ung Văn Tân Giáo viên môn Vật lý Vật lý 14/03/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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Stt Họ và tên Chức vụ Tổ Ngày sinh Kết quả 

89 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch Giáo viên môn Vật lý Vật lý 12/10/1984 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

90 Ông Lê Khắc Thuận Giáo viên môn Vật lý Vật lý 01/10/1980 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Danh sách có 90 người./. 
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